CƠ GIỚI HÓA THU HOẠCH MÍA VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

TS. Đỗ Ngọc Diệp*
Cơ giới hóa thu hoạch mía là xu hướng tất yếu hiện nay của nhiều nước sản xuất mía đường trên thế giới nhằm giải phóng sức lao động nặng nhọc, tình trạng khan hiếm công lao động, hạ giá thành sản xuất và đáp ứng được nhu cầu kế hoạch sản xuất chế biến… 
Một trong những cản trở trong khâu cơ giới hóa thu hoạch mía trước đây là tỷ lệ tạp chất cao (nếu không qua trung tâm sử lý làm sạch tạp chất) hơn so với mía thu hoạch bằng thủ công cũng như những điều kiện bất cập trong quy hoạch đồng ruộng, hay độ ẩm đất… 
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	Máy thu hoạch mía
	Chặt mía thủ công


Ngày nay, nhiều thế hệ máy đã được cải tiến, hoàn thiện nhằm giải quyết một số tồn tại trong các trường hợp sau:

- Giảm tỷ lệ tạp chất cao so với chăt bằng thủ công 
- Giảm chí phí giá thành (công lao động, tiêu hao nhiên liệu) 

- Trọng tải máy thu hoạch mía và hệ thống rơ móc kéo theo làm dí nén đất
- Giống mía bị đổ ngã, mía tự bong lá hay không bong lá, chiều cao mía

-  Đáp ứng điều kiện điạ hình đồng ruộng 

-  Phù hợp với khoảng cách hàng…
Máy thu hoạch nông sản đầu tiên ra đời trên thế giới là vào năm 1834 trong thu hoạch lúa mì mạch. Đến năm 1889 các mô hình máy thu hoạch mới được sản xuất chạy bằng hơi nước. Đến năm 1938 xuất hiện lần đầu tiên ở Mỹ máy thu hoạch liên hợp chạy bằng động cơ nhiên liệu.
Trong thập niên 1960-1970, nhiều cường quốc mía đường trên thế giới là Cuba, Brazil, Ấn Độ… cũng mới trong giai đoạn phôi thai của nền sản xuất thu hoạch mía bằng cơ giới hóa. Về tốc độ ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất mía đườn, đầu tiên phải kể đến Úc, tuy sản lượng sản xuất đường lúc bấy giờ còn rất nhỏ bé, nhưng, đối với cây mía, Úc là một trong những quốc gia đã quan tâm đầu tư và thương mại hóa các loại máy móc công cụ cơ giới phục vụ cho ngành sản xuất mía đường mà trong đó phải kể đến công tác cơ giới thu hoạch mía. Ở Úc, trong suốt 25 năm (1930-1955), người ta đã nghiên cứu và chế tạo, thử nghiệm với nhiều loại máy mới ở mức độ khác nhau như: Fairymead và Toft và cải tiến hoàn thiện dần dần, thời kỳ đó đốt mía trước khi thu hoạch   
Hiện nay, trong lĩnh vực mía đường đã có rất nhiều loại máy thu hoạch liên hợp với các mác thương hiệu khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất mía trong nội địa của các quốc gia mía đường, giải phóng tình trạng công “lao động khổ sai” nặng nhọc trong thu hoạch mía, đồng thời tìm giải pháp tính thích nghi với điều kiện vùng sinh thái cũng như mô hình sản xuất trong các trang trại, vùng lãnh thổ...
Các hình thức thu hoạch mía: Có 3 loại hình chính

- Cơ giới 100% (Máy thu hoạch liên hợp): tự chặt gốc, ngọn, cắt thành khúc, làm sạch, tải chuyển vào thùng xe để đưa về nhà máy

- Bán cơ giới hóa (Máy thu hoạch bán cơ giới): Chỉ thực hiện một phần cơ giới hóa như chặt gốc, có loại chặt ngọn, có loại không cắt ngọn phải chặt thủ công, sau đó bốc lên xe bằng thủ công hay máy bốc mía

- Thu hoạch thủ công: Phương pháp cổ điển, thô sơ, truyền thống trong sản xuất nhỏ

Khi đề cập đến loại máy người ta chia ra 2 loại máy chính sau đây:

- Loại máy thu hoạch nguyên cây. 

- Loại máy thu hoạch chặt cắt khúc
Trong loại máy thu hoạch nguyên cây, có thể chia ra 3 loại:
- Loại máy thu hoạch nguyên cây không có cắt ngọn, róc sạch lá bó bằng thủ công

- Loại máy thu hoạch nguyên cây có cắt ngọn lá, làm sạch lá bó bằng thủ công

- Loại máy thu hoạch nguyên cây có cắt ngọn, làm sạch lá
Các hình thức thu hoạch này có thể bốc xếp bằng thủ công hoặc bằng máy bốc mía
Việc cơ giới hóa thu hoạch mía không phải công việc mới là của các nước sản xuất mía đường tiên tiến trên thế giới. Từ những thập niên 1970, và hiện nay họ vẫn đang tiếp tục cải tiến hoàn thiện hơn các điểm khiếm khuyết của các thế máy thu hoạch mía trước đây, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong ngành mía đường, tỷ lệ cơ giới hóa khâu thu hoạch ngày càng được nâng cao, nhiều nước đã cơ giới hóa khâu thu hoạch và bốc xếp đạt 90-100%.

Ở nước ta, công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, cải tiến máy thu hoạch mía đã có từ sau những năm 1980 cho đến nay, nhưng các công trình nghiên cứu khảo nghiệm đó còn gặp nhiều hạn chế, còn bị ngưng đình trệ, dở dang… do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và sau những năm 1990, cũng đã có những Công ty đường đặt quan hệ với một số nước trong đó có Úc nghiên cứu đầu tư máy thu hoạch mía nhưng do yêu cầu tính đồng bộ từ đồng ruộng đến hệ thống tiếp nhận mía chưa đạt mức đồng bộ nên việc khảo nghiệm đầu tư đó cũng phải dừng lại. 

Mía là cây trồng có sinh khối lớn (100 tấn/ha). Công tác thu hoạch, bốc xếp mía là công việc nặng nhọc, vất vã. Hiện nay, các nhà máy đường đang đứng trước những thách thức lớn về công lao động thu hoạch mía khan hiếm và giá công lao động cao chiếm khoảng 25% giá trị cây mía. 

Trước những đòi hỏi cũng như thách sự tồn tại của ngành sản xuất mía đường trong cơ chế thị trường cạnh tranh, nhằm giảm gía thành sản xuất, đồng bộ hóa trong các khâu biện pháp canh tác…đã có những Công ty, doanh nghiệp mía đường đi tiên phong trong việc đầu tư mua máy thu hoạch mía, song song với việc quy hoạch đồng ruộng, cải tiến biện pháp canh tác… 
Một vấn đề mới xuất hiện không kém phần quan trọng sẽ chi phối khá nhiều đến chất lượng mía cũng như trong chế biến đó là việc sử dụng máy thu hoạch mía chặt thành từng khúc nếu không phối hợp đồng bộ, chậm trễ sẽ làm giảm chất lượng dung dịch nước mía do thời gian kéo dài giữa chặt và đưa vào ép, vấn đề càng trở nên nguy hại khi mía vẫn còn tồn động nằm trên thùng xe vận tải dưới sức nóng, ẩm. Thời gian đó thường kéo dài đến 48h hoặc hơn so với mía chặt cả cây trong cùng thời gian.do loại vi khuẩn Leuconostoc thâm nhập gây hại lên tế bào cây mía do nhiệt độ và ẩm độ lên cao đó cũng là hạn chế việc thu hoạch mía trong những tháng quá nóng trong năm.
Việc đầu tư máy thu hoạch mía là cần thiết và cũng là công việc mới đối với nền công nghiệp mía đường Việt Nam, các quy định, quy trình còn mới nguyên vẹn…chắc chắn sẽ không tránh khỏi những bở ngỡ trong việc sử dụng. Trong phạm vi hạn hẹp, bài viết chỉ muốn nhấn mạnh đề cập đến một lĩnh vực rất nhỏ trong cả hệ thống máy thu hoạch mía liên hợp đó là sử dụng máy thu hoạch mía như thế nào để giảm tác động xấu nhỏ nhất đến hệ thống canh tác đồng ruộng. Vì vậy, bài viết cũng chỉ khái quát lên một số vấn đề cần được quan tâm lưu ý và có lẽ chắc cũng không phải “thừa” vì một số nước trước đây áp dụng thu hoạch mía cũng đã có những bài học trả giá trong việc áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch như:
- Phải nắm vững quy trình, tính năng, trạng thái hoạt động của máy, kinh nghiệm thao tác tay nghề thợ lái máy

- Đảm bảo thời gian phối hợp hoạt động hiệu quả của máy thu hoạch, với mức sử dụng hợp lý thời gian di chuyển phối hợp đi lại của xe rơ móc tiếp nhận mía.
- Hạn chế việc làm giảm chất lượng mía do các yếu tố thu hoạch chậm chuyển về ép sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng mía, giá bán, lợi ích và tính bền vững của Công ty (do mía chặt thành đoạn ngắn dễ bị chuyển hóa)  

- Quản lý và nắm vững những thông số hướng dẫn của máy thu hoạch liên hợp như:

+ Công suất thu hoạch mía và hệ số khai thác của máy

+ Cơ chế hoạt động của hệ thống làm sạch và hệ thống dao cắt chặt

+ Tính toán cụ thể vận tốc hoạt động của máy và thời gian quay vòng của các phương tiện hổ trợ

+ Điều kiện sinh thái vùng đất thu hoạch cơ giới

+ Hiệu quả kinh tế… 
Trong khuôn khổ bài viết này, không có đề cập đến các yếu tố chất lượng giống mía, độ chín, thời điểm… mà quan tâm nhất khi thu hoạch mía, người ta cần chú ý đến độ ẩm của ruộng mía nhằm giảm thiểu độ dí nén của đất sau khi máy thu hoạch và rơ móc đi qua. 
Như ta biết, hệ thống phát triển của bộ rễ mía có quan hệ mật thiết với độ ẩm đất. Khi cây mía có độ tuổi 7 tháng, ở độ sâu đến 40 cm chiếm tới 82% khối lượng rễ của cây (sinh lý thực vật cây mía, Van Dillewjin). Nếu mía được tưới khoảng >50% thì khối lượng rễ chiếm 75% ở độ sâu 20 cm, vì thế phải xem xét kỹ độ ẩm đất khi thu hoạch
Sự phát triển bộ rễ mía bị ảnh hưởng khi độ nén của máy thu hoạch ở mức từ 0,6-1,6g/cm3  “ảnh hưởng của độ nén đất đến sinh trưởng và phát triển của cây mía”, Trouse và Humbert, 1961). 
Tuy nhiên, quan sát trong thực tế độ dí nén của thiết bị máy nông nghiệp nặng còn cao hơn nhiều so với thực tế. Những xe kéo mía nặng tới 25-40 tấn sẽ sản sinh ra sức nén lên đến 5-5,7 kg/cm2 theo Trouse và Humbert

Độ nén còn phụ thuộc vào ẩm độ của đất, khi máy thu hoạch mía đi qua sẽ kìm hãm đến sự phát triển của mía gốc. Ở đất khô thì độ nén ảnh hưởng đến 12-15 cm, còn đất ẩm đến 50 cm

Chúng ta có thể tìm hiểu và tham khảo số liệu sau: Theo Timoschenko (P.N/C Canh tác –INICA- Cuba) 

+ 0-21 cm: trọng lượng rễ chiếm:  5859,4 kg/ha (75%)

+ 21-42 cm: trọng lượng rễ chiếm:  1125 kg/ha (16%)

+ 42-68 cm: trọng lượng rễ chiếm:  514,1 kg/ha ( 7%)

+ 68-100 cm: trọng lượng rễ chiếm:  262 kg/ha  (3%)

Tổng trọng lượng rễ từ 0 -100 cm là:  7761 kg/ha
Từ kết quả nghiên cứu trên cho ta thấy 75% bộ rễ mía nằm trên bề mắt tầng đất từ 0-21cm. Nếu đất bị dí nén chặt thì hậu quả của đất sẽ tăng khối lượng thể tích độ rắn, giảm độ thấm nước, làm nghèo độ thoáng khí, nghèo ô xy, hậu quả bộ rễ kém phát triễn. Khí đất bị dí nén, rễ thứ cấp phát triển rất kém, năng suất cây mía giảm sẽ tỷ lệ thuận với số lần máy thu hoạch mía (nếu như ta không có giải pháp thích hợp trong việc xới xáo trả lại điều kiện lý tính của đất. Một thí dụ điển hình ở Hawaii, khi ruộng mía áp dụng thu hoạch cơ giới trong 3 vụ đã làm giảm 101 tấn mía/ha
Có ý kiến cho rằng, trong điều kiện đất ẩm cũng không có nhiều vấn đề nan giải về độ nén đất, nếu biết điều chỉnh độ nghiêng bánh xe hợp lý khi sử dụng máy thu hoạch khi đất mềm ở một mức độ ẩm tương đối hợp lý để cho các bánh xe trên cùng một đường.
Ruộng mía lý tưởng cho thu hoạch cơ giới khi hàng mía có độ cao 6-8 cm so với mặt bằng ruộng. Như vậy, khi trồng chăm sóc vun xới sao cho hàng mía cần được vun cao 6-8 cm trước khi kết thúc đẻ nhánh (Mô hình sản xuất mía bền vững, Isamel A. Cuellar Ayala + Ctv)

Để cho cây mía sinh trưởng phát triển tối ưu, điều kiện môi trường của đất phải trong trạng thái thuận lợi cho cây trồng hấp thu độ ẩm nhanh, hệ thống bộ rễ phát triển dễ dàng và kích hoạt đất giải phóng các chất dinh dưỡng cho cây trồng một cách hợp lý. Nếu, hậu quả cấu tượng đất bị phá vỡ nhỏ mịn, các phân tử dính chặt vào nhau khi gặp mưa, sẽ gây cản trở rất nhanh việc hấp thu nước mưa và làm khó khăn cho bộ rễ phát triển. Đặc biệt lớp đất mặt tầng canh tác bị đe dọa ảnh  hưởng rất nhiều do mùa mưa trong vùng khí hậu nhiệt đới.
Một trong những vấn đề nan giải hiện tại trong khâu thu hoạch mía là tỷ lệ tạp chất còn khá cao nhất là cổ ngọn mía phải được chặt bỏ hợp lý, mà chúng ta biết nhà máy mua và trả tiền trên cơ sở chất lượng mía (CCS). Đó là một bài toán khá khó khăn, nan giải cho các nhà nghiên cứu thiết kế. Mặt khác 2 lưỡi dao phía trước cũng phải được hoàn thiện như thế nào cho phù hợp thu gom mía nhưng đồng thời không quá ăn sâu vào đất làm bấy nát gốc có thể đưa cả một lượng đất, tạp chất lạ vào máy.
Kỳ vọng trong một thời gian không xa, ngành mía đường Việt Nam có thể giải phóng sức lao động thu hoạch mía thủ công nặng nhọc bằng cơ giới hóa đồng bộ ở mức độ hợp lý.

 Hiện tại, đất Thành Long và Hải Vi có thể sử dụng hoàn toàn các khâu trong việc cơ giới cây mía. Song có điều nên chú ý đến các đầu rãnh thoát nước sẽ ít nhiều gây cản trở cho việc đi lại quay đầu máy. Do tính chất đất tại NT Thành Long nên kiểm tra (ngoại trừ giống chín sớm) nên ưu tiên thu hoạch mía trên nền đất cao, khô trước. Với hy vọng theo chủ trương của Công ty sẽ đầu tư nâng dần diện tích mía được thu hoạch bằng máy thu hoạch cơ giới. Trong thời gian quá độ, chúng ta cũng nên tính toán diện tích mía phù hợp đáp ứng khả năng phục vụ cho thu hoạch cơ giới, còn lại diện tích khác nên tính toán kỹ quy trình kỹ thuật canh tác nhất là khoảng cách hàng nhằm giảm thiểu các loại chi phí khác có liên quan. Việc áp dụng máy thu hoạch trong vùng đất Thành Long - Tây Ninh sẽ thực hiện trong vụ 2013-2014, bài viết xin nêu lên những vấn đề cần lưu ý trong khâu thu hoạch mía như sau:
1. Trước mắt phải tiếp thu, đào tạo nắm vững chức năng, thông số vận hành máy cho người vận hành máy 
2. Tổ chức phối hợp thật tốt khâu thu hoạch máy và tiếp nhận mía quay đầu xe cho đến khâu chuyển về nhà máy ép trong vòng 24h là tốt nhất

3. Thực hiện thu hoạch mía xanh (không đốt lá)

4. Máy chỉ thực hiện thu hoạch mía trên lô ruộng khi độ ẩm ruộng cho phép (không lún, dí nén đất <0.6 g/cm3, độ ẩm đất khoảng 50%)
5. Thực hiện chặt sát gốc, không dập nát gốc, tránh rơi vãi
6. Sau khi thu hoạch nên sử lý phá độ dí nén đất bằng cày không lật 

7. Từng bước quy hoạch đồng ruộng phù hợp nhằm đạt hiệu quả sử dụng máy cao (khu 10 ha dài 494m dành 6m đường quay xe, chiều rộng 200m)

8. Trong tương lai cũng phải suy nghĩ đến giống mía có đặc tính tự bóng lá và ít đổ ngã nhằm hổ trợ phục vu tốt cho chương trình cơ giới hóa trong cây mía.
________________________________________                                                                   
*  Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường
Theo SRI.
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